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KẾ HOẠCH
Thời gian tổ chức thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục 

Năm học 2026 - 2027

Căn cứ Thông tư 15/2026/TT-BGDĐT ngày 23/3/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Ban hành Điều lệ trường tiểu học, trường 
trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 11/8/2026 của UBND tỉnh Hưng 
Yên về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm 
non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên; 

Căn cứ kết quả cuộc họp Ban lãnh đạo mở rộng ngày 17/8/2026; 
Trường Tiểu học Khoái Châu 2 ban hành Kế hoạch thời gian tổ chức thực hiện 

các môn học và hoạt động giáo dục năm học 2026-2027 như sau:
I. THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHUNG
1. Khung thời gian năm học
Thực hiện theo Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 11/8/2026 của UBND 

tỉnh Hưng Yên, quy định thời gian năm học như sau:

Nội dung Thời gian Ghi chú
25/08/2026 Lớp 1Tựu trường
28/8/2026 Các khối lớp 2, 3, 4, 5

Khai giảng 05/09/2026 Toàn trường
Học kỳ I Bắt đầu từ 05/9/2026 kết 

thúc trước ngày 
17/01/2027

18 tuần

Học kỳ II Bắt đầu từ 18/01/2027 kết 
thúc năm học trước ngày 
31/5/2027

17 tuần

Kết thúc năm học 31/5/2027
Xét công nhận HTCT 
tiểu học

Hoàn thành trước 
30/06/2027

Ngày kết thúc

Tuyển sinh lớp 1 năm 
học 2027-2028

Hoàn thành trước 
31/7/2027



2. Thời gian biểu hàng ngày
a) Mùa hè: 
Thời gian Thời lượng Hoạt động

SÁNG

7h – 7h15 15 phút Sinh   hoạt   đầu giờ với  giáo viên

7h15- 7h55
35 phút và 05 phút 

chuyển tiết
Tiết  1

7h55- 8h30 35 phút Tiết  2

8h30- 8h50 20 phút Ra chơi

8h50- 9h30
35 phút và 05 phút 

chuyển tiết
Tiết  3

9h30-10h05 35 phút Tiết  4

10h5-10h40 35 phút Tiết  5

10h45- 13h45 Nghỉ trưa

CHIỀU

14h-14h40
35 phút và 05 phút 

chuyển tiết
Tiết  1

14h40- 15h15 35 phút Tiết  2

15h15-15h35 20 phút Ra chơi

15h35-16h10 35 phút Tiết  3

16h10-17h 35 phút đến 40 phút Hoạt động sau giờ học

17h00 Tan học

b) Mùa đông

Thời gian Thời lượng Hoạt động
7h15 – 7h30 15 phút Sinh   hoạt   đầu giờ với  giáo viên

7h30- 8h10
35 phút và 05 phút 

chuyển tiết
Tiết  1

8h10- 8h45 35 phút Tiết  2

8h45- 9h05 20 phút Ra chơi

9h05- 9h45
35 phút và 05 phút 

chuyển tiết
Tiết  3

9h45-10h20 35 phút Tiết  4



10h20-10h55 35 phút Tiết  5

10h55- 13h30 Nghỉ trưa

13h45-14h25
35 phút và 05 phút 

chuyển tiết
Tiết  1

14h25- 15h00 35 phút Tiết  2

15h00-15h20 20 phút Ra chơi

15h20-15h55 35 phút Tiết  3

15h55-16h45 35 phút đến 40 phút Hoạt động sau giờ học

16h45 Tan học

3. Thực hiện chương trình
3.1.Phương án 1: Các cấp không bổ sung chi trả tiền tăng giờ
Kế hoạch của nhà trường được xây dựng tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi 

ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết 35 phút. Khối 1, khối 2 tổ chức dạy 7 
buổi/tuần. Khối 3, khối 4, khối 5 tổ chức dạy 8 buổi/tuần. Cụ thể:

a) Buổi 1: Tổ chức dạy học nội dung Chương trình giáo dục phổ thông các 
môn học và hoạt động giáo dục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT 
ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT).

b) Buổi 2: 
+ Môn học tự chọn khối 1, 2 (môn Tiếng Anh)
+ Tổ chức tiết học tại thư viện: 1 tiết/tuần theo Khoản 2, Điều 13 của Thông 

tư 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022.
3.2.Phương án 2: Các cấp bổ sung chi trả tiền tăng giờ

 Kế hoạch của nhà trường được xây dựng tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi 
ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết 35 phút; thực hiện kế hoạch dạy học đói 
với các khối lớp như sau: 9 buổi/tuần. Cụ thể:

a) Buổi 1: Tổ chức dạy học nội dung Chương trình giáo dục phổ thông các 
môn học và hoạt động giáo dục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT 
ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT).

b) Buổi 2: 
- Tổ chức các hoạt động củng cố kiến thức để học sinh hoàn thành nội dung 

học tập buổi 1
- Tổ chức các hoạt động giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, giáo dục văn hóa đọc, 

văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục tài chính, giáo 
dục kiến thức về trật tự an toàn giao thông; 

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo nâng cao khả năng vận dụng 
STEM, AI ngay tại các cơ sở giáo dục.



 - Tổ chức tăng cường ngoại ngữ, thể thao, các hoạt động tìm hiểu tự nhiên, xã 
hội, văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương và các nội dung giáo dục khác theo 
quy định, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh và đảm bảo quy định.

3.3. Hoạt động sau giờ học
- Hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu của học sinh 

gồm: Hoạt động giáo dục đạo đức; hoạt động học tập vui chơi giải trí; hoạt động văn 
hoá nghệ thuật;  hoạt động thể thao; hoạt động xây dựng bảo vệ môi trường.

Lưu ý:  Tổ chức lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm (tổ chức 5 hoạt động 
giáo dục tập thể định kỳ), thời lượng 19 tiết/năm học.

             Tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường tuần đệm tương 
đương 8 tiết/ngày.

4. Quy định tổng số tiết học trong tuần, cả năm
4.1. Quy định tổng số tiết học trong tuần

Buổi 1 Buổi 2
Sáng Chiều Sáng Chiều

Khối
TS 

tiết/tuần 
(5+8+14)

Số 
tiết

Số 
buổi

Tổng 
tiết

Số 
tiết

Số 
buổi

Tổng 
tiết

Số 
tiết

Số 
buổi

Tổng 
tiết

Số 
tiết

Số 
buổi

Tổng 
tiết

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 32 4 4 16 3 3 9 4 1 4 3 1 3
2 32 4 4 16 3 3 9 4 1 4 3 1 3
3 32 4 4 16 3 4 12 4 1 4 0 0 0

4 4 16 3 3 9 0 0 0 2 1 24 32
5 1 5
4 4 16 3 3 9 0 0 0 2 1 25 32
5 1 5

4.2. Số tiết cụ thể quy định cả năm học
a) Phương án 1 

TS tiết nội dung và hình thức buổi 2

Khối TS tiết
Buổi 1 Môn

Tự 
chọn

Củng cố,
tăng 

cường

An toàn
giao 

thông

Học
thư 
viện

Năng
lực số

Tổng số tiết
cả năm

1 875 70 0 0 0 0 945

2 875 70 0 0 0 0 945



3 980 0 0 0 0 0 980

4 1050 0 0 0 0 0 1050

5 1050 0 0 0 0 0 1050

a) Phương án 2:

TS tiết nội dung và hình thức buổi 2

Khối TS tiết
Buổi 1 Môn

Tự 
chọn

Củng cố,
tăng 

cường

An toàn
giao 

thông

Học
thư 
viện

Năng
lực số

Tổng số tiết
cả năm

1 875 70 107 5 28 35 1120

2 875 70 107 5 28 35 1120

3 980 0 72 5 28 35 1120

4 1050 0 2 5 28 35 1120

5 1050 0 2 5 28 35 1120

5. Quy định về lịch hoạt động chuyên môn, hội họp
- Sinh hoạt tổ chuyên môn vào chiều thứ Sáu tuần lẻ, sinh hoạt chuyên môn 2 

tuần/1 lần. 
- Ngoài ra tổ chức chuyên đề cấp trường hoặc sinh hoạt chuyên môn đột xuất.
- Mỗi tháng họp hội đồng 1 buổi vào đầu tháng hoặc cuối tháng chiều thứ Sáu.
6. Lịch các tuần cụ thể

Tuần Ngày dương 
lịch

Ngày âm 
lịch Các sự kiện Hoạt động của nhà trường 

– Tổ CM – Đoàn thể
0 17/8-

23/8/2026
05/7-11/7 Họp HĐSP vào sáng 

21/8/2026

0 24/8-
30/8/2026

12/7-16/7 Tựu trường lớp 1 vào 
25/8/2026



Tự trường các lớp  2, 3, 4, 5 
vào sáng 28/8/2026

0 31/8/2027 đến 
06/9/2027

19/7 -
25/7/2026

Khai giảng năm 
học vào 
05/9/2026 (thứ 
bảy)

1
07/9/2026 đến 
13/9/2026

26/7-
03/8/2026

Tuyên truyền 
tháng ATGT 
(Đội TNTP Hồ 
Chí Minh tuyên 
truyền ATGT)

Sinh hoạt CM vào chiều thứ 
6

2 14/9/2026 đến 
20/9/2026

04/8-
10/8/2026

Tổ chức Trung thu vào chiều 
thứ 6 tuần 2 (18/9/2026)

3
21/9/2026 đến 
27/9/2026

11/8-
17/8/2026

Tết Trung thu 
(Thứ sáu -15/8 
Âm lịch)

Sinh hoạt CM vào chiều 
thứ Sáu (4 tiết)

4
28/09/2026 
đến04/10/2026

18/8-
24/8/2026

- Họp HĐSP vào chiều thứ 
Sáu

5 05/10/2026 
đến11/10/2026

25/8-
02/9/2026

Sinh hoạt CM vào chiều 
thứ Sáu

6 12/10/2026 
đến 
18/10/2026

03/9-
9/9/2026

- HĐĐT Kỉ niệm ngày Phụ 
nữ vào chiều thứ Sáu 
(16/10/2026)

7 19/10/2026 
đến 
25/10/2026

10/9-
16/9/2026

Ngày Phụ nữ 
Việt Nam 20/10 
(Thứ Ba)

Sinh hoạt CM vào chiều 
thứ Sáu

8 26/10/2026 
đến 
01/11/2026

17/9-
23/9/2026

- Họp HĐSP vào chiều thứ 
Sáu.

9 02/11/2026 
đến 
08/11/2026

24/9-
30/9/2026

- Sinh hoạt CM vào vào 
chiều thứ Sáu

10 9/11/2026 đến 
15/11/2026

01/10-
07/10/2026

11
16/11/2026 
đến 
22/11/2026

08/10-
14/10/2026

Ngày Nhà giáo 
Việt Nam 20/11 
(thứ Sáu)

- HĐTT “Thầy cô trong mắt 
em” – Trò vào sáng thứ sáu 
(20/11) là 4 tiết 
- Sinh hoạt CM vào sáng 
thứ Bẩy



12 23/11/2026 
đến 
29/11/2026

15/10-
21/10/2026

Họp HĐSP vào chiều thứ 
Sáu.

13 30/12/2026 
đến 
06/12/2026

22/10-
28/10/2026

Sinh hoạt CM vào chiều 
thứ Sáu. 

14 07/12/2026 
đến 
13/12/2026

29/10-
05/11/2026

15

14/12/2026 
đến 
20/12/2026

06/11- 
12/11/2026

- Sinh hoạt CM vào vào 
chiều thứ Sáu.
- HĐTT Kỉ niệm ngày 
TLQĐND Việt Nam 22/12: 
Đồng diễn thể dục, thể thao 
vào sáng thứ Bẩy ngày 19/12 
(4 tiết). 

16
21/12/2026 
đến 
27/12/2026

13/11-
19/11/2026

Ngày thành lập 
QĐNDVN (thứ 
Ba)

17 28/12/2026 
đến 
03/01/2027

20/11-
26/11/2026

Tết dương lịch 
(Thứ Sáu) – Bù 4 
tiết

Sinh hoạt CM vào sáng thứ 
Bẩy. 

18 04/01/2027 
đến 
10/01/2027

27/11-
03/12/2026

Họp HĐSP vào chiều thứ 
Sáu

ĐỆM

11/01/202 đến 
17/01/2027

04/12-
10/12/2026

HĐTN ngoài nhà 
trường:
- Điểm trường 
chính: Thứ Ba 
ngày 12/01
- Phân hiệu 1: Thứ 
Tư ngày 13/01
- Phân hiệu 2: Thứ 
Năm, ngày 14/01

- SH tổ CM, họp thi đua; Sơ 
kết lớp, sơ kết trường
- Họp PHHS vào thứ 7

19 18/01/2027 
đến 
24/01/2027

11/12-
17/12/2026

Sinh hoạt CM vào chiều 
thứ Sáu

20 25/01/2027 
đến 
31/01/2027

18/12-
24/12/2026

Họp HĐSP vào chiều thứ 
Sáu



21 01/02/2027 
đến 
07/02/2027

25/12-
02/01/2027

Không dạy bù

21 08/02/2027 
đến 14/2/2027

03/01 – 
09/01/2027

Nghỉ Tết Nguyên 
Đán 28 – hết 
mùng 5 Tết (Thứ 
5 ngày 04/02/2027 
đến hết ngày 
10/02/2027)

22 15/02/2027 
đến 
21/02/2027

10/01-
16/01/2027

23 22/02/2027 
đến 
28/02/2027

17/01-
23/1/2027

 Sinh hoạt CM vào chiều 
thứ Sáu.

24
01/03/2027 
đến 07/3/2027

24/1-
30/1/2027

Họp HĐSP vào chiều thứ 
Sáu
- HĐĐT Kỉ niệm ngày Quốc tế 
Phụ nữ vào sáng thứ Bẩy (6/3).

25
08/3/2027 đến 
14/3/2027

01/2-
07/2/2027

Ngày Quốc tế 
Phụ nữ 08/3 
(Thứ Hai)

- Sinh hoạt CM vào chiều 
thứ Sáu.

26
15/3/2027 đến 
21/3/2027

08/02-
14/02/2027

- Lễ hội Chử 
Đồng Tử - Tiên 
Dung

- Tổ chức tìm hiểu về Truyền 
thống vào tiết Sinh hoạt dưới 
cờ thứ Hai (15/3)

27

22/3/2027 đến 
28/3/2027

15/02-

21/2/2027

- Kỉ niệm ngày 
TL Đoàn 
TNCSHCM 
(26/3 – thứ Sáu); 

- Tổ sân chơi trí tuệ vào chiều 
thứ 6 (26/3) – 4 tiết
- Sinh hoạt CM vào sáng 
thứ Bẩy

28
29/3/2027 đến 
04/4/2027

22/2-
28/2/2027

Ngày giờ trái đất 
tiết kiệm điện      
(30/3 – Thứ Ba)

- Chiều họp HĐSP chiều 
thứ Sáu

29 05/4/2027 đến 
11/4/2027

29/2-
05/3/2027

Tết Hàn thực 
(09/4-Thứ Sáu)

- Sinh hoạt CM vào sáng 
thứ Bẩy

30

12/4/2027 đến 
18/4/2027

06/3-
12/3/2027

Nghỉ ngày giỗ tổ 
Hùng Vương 
(10/3 ÂL) -Thứ 
Sáu-Dạy bù 4 tiết

31
19/4/2027 đến 
25/4/2027

13/3-
19/3/2027

 
- Ngày sách Việt 
Nam (21/4-Thứ 
Tư)

- HĐTT Ngày hội đọc sách vào 
sáng thứ Hai ngày 19/4/2026 (4 
tiết trong đó 1 tiết Sinh hoạt 
dưới cờ)



Sinh hoạt CM vào sáng thứ 
Bẩy.

32

26/4/2027 đến 
02/5/2027

20/3-
26/3/2027

Giải phóng Miền 
Nam và Quốc tế 
Lao động (Thứ 
sáu, thứ bảy) dạy 
bù 4 tiết

33

03/05/2027 
đến 9/5/2027

27/3-
04/4/2027

Ngày thứ 2 nghỉ 
bù thứ Bẩy ngày 
Quốc tế lao động 
– bù 7 tiết.

- Sinh hoạt CM vào sáng 
thứ Bẩy.
 - Họp HĐSP chiều thứ 
Bẩy.

34
10/5/2027 đến 
16/5/2027

05/4-
11/4/2027

Ngày thành lập 
Đội TNTP HCM 
(15/5-Thứ Sáu)

- Tổ chức tìm hiểu về Truyền 
thống vào tiết Sinh hoạt dưới 
cờ thứ Hai (10/5) và thứ Sáu 
(14/5)

35

17/5/2027 đến 
23/5/2027

12/4-
18/4/2027

Sinh nhật Bác 
(19/5 – Thứ Tư)

- Tổ chức tìm hiểu vào tiết 
Sinh hoạt dưới cờ thứ Hai 
(17/5)
- Sinh hoạt CM vào sáng 
thứ Bẩy.

Đệm

24/5/2027 đến 
30/5/2027

19/4-
25/4/2027

- Kiểm kê, niêm phong 
CSVC
- SH tổ CM, họp thi đua; 
Tổng kết lớp, trường
- Họp PHHS vào thứ 7

7. Lịch dạy bù các ngày nghỉ lễ, tổ chức hoạt động trải nghiệm định kỳ

Tuần Ngày lễ Nội dụng Ngày nghỉ hoặc tổ chức 
các hoạt động

Số 
tiết 
dạy 
bù

Kế hoạch dạy bù

Nghỉ lễ
Thứ thứ Ba, Tư
01,02/9/2026

0

0
Nghỉ lễ 
Quốc 
khánh

Khai giảng 
năm học 
mới

Thứ Sáu
05/9/2026

0

3

Tết Trung 
thu (thứ 
sáu ngày 
25/9)

Tổ chức 
Vui Trung 
thu

- Tết Trung thu (thứ 6 
ngày 25/9/2026):
- Tổ chức chiều thứ 6 tại 
lớp học.

4

Không dạy bù



11
Ngày 
Nhà giáo 
Việt Nam

Thầy cô 
trong mắt 
em

HĐTT: “Thầy cô trong 
mắt em” vào sáng thứ 6, 
tuần 11 (20/11/2026) 

4
Dạy bù vào chiều 
thứ 6

16 Ngày Hội 
Quốc 
phòng 
toàn dân 
(22.12 
thứ Ba)

- Đồng 
diễn tập thể

- HĐTT Kỉ niệm ngày 
TLQĐND Việt Nam 
22/12: Đồng diễn thể 
dục, thể thao vào sáng 
thứ Bẩy ngày 19/12 (4 
tiết).

4
Không dạy bù

17 Tết 
dương 
lịch 

Nghỉ lễ Thứ Sáu
01/01/2027 4

Tết Dương lịch 
(thứ sáu 
01/01/2027) Dạy 
bù sáng thứ Hai 
tuần đệm 4 tiết.

Tuần 
đệm

HĐTN ngoài nhà trường:
- Điểm trường chính: Thứ 
Ba ngày 12/01
- Phân hiệu 1: Thứ Tư 
ngày 13/01
- Phân hiệu 2: Thứ Năm, 
ngày 14/01

8

Không dạy bù

21 Nghỉ Tết 
âm lịch

Nghỉ lễ Nghỉ Tết cổ truyền 5 ngày 
(Thứ 5 ngày 04/02/2027 
đến hết ngày 10/02/2027)

0
Không dạy bù

27 Thành lập 
Đoàn 
TNCSHC
M

Sân chơi trí 
tuệ

Thành lập Đoàn 
TNCSHCM 26/10 (chiều 
thứ 6)

4

Không dạy bù

30 Ngày giỗ 
Tổ Hùng 
Vương

Nghỉ lễ
Ngày giỗ Tổ Hùng Vương 
(thứ 6 ngày 16/4/2027) – 4 
tiết

3
Các  khối dạy bù 
vào chiều thứ Sáu 
3 tiết tuần 29

31` Ngày 
sách Việt 
Nam 
(21/4 – 
thứ Tư)

Hoạt động 
đọc sách 
toàn trường

- HĐTT Ngày hội đọc 
sách vào sáng thứ Hai 
ngày 19/4/2026 (4 tiết 
trong đó 1 tiết Sinh hoạt 
dưới cờ) – Bù 3 tiết

3
Các  khối dạy bù 
vào chiều thứ Sáu 
3 tiết tuần 31

32
Ngày 
30/4; 1/5

Nghỉ lễ Ngày GPMN (thứ 6) và 
Quốc tế lao động (thứ 7) 
nghỉ bù sang ngày thứ 2 
(03/5) – bù 4 tiết

0



33 Nghỉ lễ Ngày thứ 2 nghỉ bù ngày 
thứ 7(QTLĐ) – Bù 7 tiết

12 Các lớp dạy bù 
vào chiều thứ Sáu 
tuần 33, 34, 35 (3 
tiết/buổi) và dạy 
bù vào thứ Hai 
tuần 36 là 3 iết.

8. Chủ điểm Sinh hoạt dưới cờ các tháng

Tháng Chủ điểm
9 Truyền thống nhà trường
10 Chăm ngoan học giỏi
11 Tôn sư trọng đạo
12 Truyền thống dân tộc
1 Ngày tết quê em
2 Mừng đảng, mừng xuân
3 Tiến bước lên đoàn
4 Ngày hội non sông
5 Nhớ ơn Bác Hồ

Trên đây là Kế hoạch thời gian tổ chức thực hiện các môn học và hoạt động giáo 
dục năm học 2026-2027 của Trường Tiểu học Khoái Châu 2. Các tổ chuyên môn, 
các đồng chí giáo viên căn cứ các quy định trên để xây dựng các kế hoạch liên quan./.

Nơi nhận:
- Các tổ chuyên môn (Để thực hiện);
- Tổng phụ trách (Để thực hiện);
- Lưu: Ban giám hiệu, VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phan Thị Đào
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